
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đề 11: từ 27/04 đến 03/05/2020)
**************

I. Đọc thầm bài sau:
Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trư​ờng đua voi là một đ​ường rộng phẳng lì, dài hơn năm cây số. Chiêng khua trống đánh vang lừng. Voi đua từng tốp mư​ời con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Trên mỗi con voi, ngồi hai chàng man-gát. Ng​ười ngồi phía cổ có vuông vải đỏ thắm ở ngực. Ng​ười ngồi trên lư​ng mặc áo xanh da trời. Trông họ rất bình tĩnh vì họ th​ường là những ng​ười phi ngựa giỏi nhất.

Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả mư​ời con voi lao đầu chạy. Cái dáng lầm lì, chậm chạp thư​ờng ngày bỗng d​ưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như​ bay. Bụi cuốn mù mịt. Các chàng man-gát phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Những chú voi chạy đến đích trư​ớc  tiên đều ghìm đà, huơ vòi chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng.
Theo Lê Tấn
II. Dựa vào nội dung bài “Hội đua voi ở Tây Nguyên” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
1. Những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua là :
	A)
	Trư​ờng đua voi là một đ​ường rộng phẳng lì, dài hơn năm cây số.

	B)
	Chiêng khua trống đánh vang lừng voi dàn hàng ngang mười con ở nơi xuất phát. Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả mư​ời con voi lao đầu chạy.

	C)
	Cả hai ý A và B


2. Cuộc đua diễn ra thế nào?
	A)
	Đến giờ voi dàn hàng ngang mười con ở nơi xuất phát, hai chàng man gát ăn mặc đẹp đẽ ngồi sẵn trên voi với vẻ rất bình tĩnh.

	
	

	B)
	Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên. Mười con voi lao đầu chạy. Cả bầy hăng máu phóng như​ bay. Bụi cuốn mù mịt.

	
	

	C)
	Đến giờ xuất phát, cái dáng lầm lì, chậm chạp thư​ờng ngày bỗng d​ưng biến mất. Các chàng man-gát điều khiển cho voi về trúng đích.

	
	


3. Voi đua có cử chỉ gì ngộ nghĩnh, dễ thương ?
	A)
	Voi hăng máu, khéo léo về đến đích trư​ớc tiên.

	B)
	Huơ vòi chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi nó.

	C)
	Có dáng lầm lì, chậm chạp nhưng hăng máu phóng như​ bay.


4. Nội dung của bài “Hội đua voi ở Tây Nguyên” là gì ?
	A)
	Lễ hội đua voi ở Tây Nguyên thật độc đáo, thú vị và bổ ích.

	B)
	Lễ hội đua voi ở Tây Nguyên có những chàng man-gát thật tài giỏi.

	C)
	Lễ hội đua voi ở Tây Nguyên miêu tả nét đáng yêu và ngộ nghĩnh của các chú voi.


5. Câu “Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ th​ường là những ng​ười phi ngựa giỏi nhất.”
Bộ phận gạch dưới trong câu trên trả lời câu hỏi nào ?
	A)
	Vì sao ?

	B)
	Ở đâu ?

	C)
	Khi nào ?


6. “Những chú voi ghìm đà, huơ vòi chào những khán giả.”
Từ chỉ hoạt động có trong câu trên là :
	A)
	voi, vòi, khán giả

	B)
	ghìm, huơ, chào

	C)
	Cả hai ý A và B


7.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây :

Cô em bác em chú em và anh em đều làm công nhân.
8. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh.
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh ?
	A)
	Voi đua dàn hàng ngang ở nơi xuất phát.

	B)
	Voi huơ vòi chào khán giả.

	C)
	Cả bầy voi hăng máu phóng như​ bay.


10. Bộ phận được in đậm trong câu: 
"Ông ấy làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống." 
trả lời cho câu hỏi nào? 
	A)
	Làm gì ?

	B)
	Để làm gì ?

	C)
	Thế nào?


11. Chép đúng chính tả và trình bày sạch đẹp đoạn sau :
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* Đọc các bài sau :

a) Bài “Hội đua voi ở Tây Nguyên” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 60.

b) Bài “Rước đèn ông sao” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 71.

ÔN TẬP TOÁN (Đề 11: từ 27/04 đến 03/05/2020)

1. Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

	A)
	9990

	B)
	9090

	C)
	9009


2. Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?
	A)
	7852; 7582; 7285; 7258

	B)
	7258; 7285; 7582; 7852

	C)
	5872; 5728; 5278; 5287


3. Số liền trước số 2000 là : 

	A)
	1000

	B)
	1999

	C)
	2001


4. “23 nhân 5 nhân 2 có kết quả là 203”
Đánh dấu x vào một trong hai ô trống dưới đây.
	Đúng
	


	Sai
	


5.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

Hình vẽ bên có :

……hình tam giác

……góc vuông.

6. Điền số thích hợp vào chỗ trống :


7.  Đặt tính rồi tính. 

   5209 + 763

  2010 + 5390             902 + 1548              263 + 3028
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3939 - 2626
        8303 - 8250
 
   1132 - 1080                      5323 - 3253
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


305 x 3

            190 x 3
 
   152 x 4                                 112 x 8
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


405 : 5                        320 : 4 
              845 : 6                         728 : 7
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Tìm X
	a)  X  x  5  =  3015

……………………………………………..
………………………………………………
	b) X   +  2536  =  4675

…………………………………………….
……………………………………………


9. Một phân xưởng phải may 2430 bộ quần áo. Phân xưởng đã may được  
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 số bộ quần áo đó. Hỏi phân xưởng còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. a) Trong một năm, những tháng nào có 30 ngày ?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày ?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Học thuộc lòng các bảng nhân. Viết lại các Bảng nhân từ 2 đến 9 vào bảng dưới đây:
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Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..
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